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PHÒNG GD& ĐT TP HẠ LONG 

TRƯỜNG TH. TRẦN QUỐC TOẢN 

 

Số: 05/KH- THTQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hạ Long, ngày 14 tháng 02 năm 2022 

KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU LỆ 

Giải bóng đá U9 và U10 năm học 2021-2022 
 

Căn cứ vào chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động 

ngoài giờ lên lớp năm học 2021 - 2022 của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản xây dựng kế họach tổ chức giải “Bóng 

đá” dành cho học sinh khối 4, khối 5 cấp trường cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH: 

- Thiết thực chào mừng 91 năm thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh 26/3/1931- 26/3/ 2022 và 76 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3/1946- 

27/3/2022. 

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Học sinh rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao 

trong học sinh để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn 

diện cho học sinh; 

- Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường. 

- Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh nhằm bồi 

dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho đất nước. 

II. YÊU CẦU: 

- GVCN các lớp phải phổ biến quán triệt mục đích, ý nghĩa của giải bóng 

đá và đến toàn thể học sinh trong lớp và vận động đông đảo học sinh tham gia rèn 

luyện thể lực, tăng cường sức khỏe đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn 

diện cho học sinh. Là hoạt động mang tính tự nguyện của học sinh và CMHS. 

- Đảm bảo cơ sở vật chất và các trang thiết bị dụng cụ để phục vụ trong 

suốt quá trình thi đấu. 

III. NỘI DUNG: 

- Tổ chức giải bóng đá cho học sinh khối 4, 5 trong toàn trường. Mỗi lớp 

lập thành 01 đội bóng đá. Đội hình chính thức: 05 em, đội hình dự bị: 9em 

IV. THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI. 

1. Thể thức thi đấu: 

- Vòng loại: Ở mỗi khối: mỗi bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính 

điểm (Thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua 0 điểm) để chọn ra.  

+ Khối 4: 8 đội nhất và nhì bảng vào vòng Tứ kết.  

+ Khối 5: 8 đội nhất và nhì bảng vào vòng Tứ kết.  
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            * Nếu có 2 đội bằng điểm nhau trở nên sẽ xét chỉ số theo thứ tự:  

                    + Đối đầu 

+ Hiệu số bàn thắng bàn thua 

+ Bàn thắng  

+ Bàn thua 

+ Thẻ vàng 

+ Bốc thăm 

* Chia bảng: 

+ Khối 5: 12 đội chia thành 4 bảng, theo thứ tự: A,B,C,D. Mỗi bảng 3 đội 

+ Khối 4: 14 đội chia thành 4 bảng, theo thứ tự E,F,G,H. Trong đó: Bảng 

E, F là 2 bảng 3 đội và Bảng G, H là 2 bảng 4 đội. 

- Vòng tứ kết, bán kết và chung kết 

+ Đấu Loại trực tiếp. 

+ Kết quả hòa sau 40 phút sẽ đấu luân lưu. Đá 5 quả để chọn ra đội chiến thắng. 

* Mỗi trận đấu: Thi đấu 2 hiệp: Mỗi hiệp 20 phút, giữa 2 hiệp có 10 phút 

giải lao. Tổng thời gian cho mỗi trận đấu là: 50 phút. 

2. Đối tượng thi đấu 

- Tất cả học sinh khối 4,5 đang học tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

đảm bảo đủ sức khỏe thi đấu. 

3. Trang phục: 

- Các đội tuyển thi đấu của các lớp tự trang bị đồng phục thi đấu cho đội 

mình, có in số áo phía sau lưng, đi giầy thể thao (không đi giầy đinh). Đề nghị trong 

ngày khai mạc tất cả các đội dự thi phải tham dự và mặc trang phục như yêu cầu. 

V. THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM VÀ LỊCH THI ĐẤU: 

1. Thời gian khai mạc và bế mạc: 

A, Khai mạc:  

- 8h sáng ngày 05/03/2022. Tại sân bóng trường TH Trần Quốc Toản.  

* Chương trình khai mạc: 

- Nghi lễ chào cờ 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

- Phát biểu khai mạc giải 

- Thi đấu trận đầu tiên của giải 

B. Bế mạc: 

- 9h30 Thứ 7 ngày:  26/03/ 2022- Tổng kết giải, trao giải. 
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2. Thời gian thi đấu  

- Sáng, chiều Thứ 7 và Chủ nhật: sáng từ 7h30. Chiều từ 14h30 

- Chiều thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ 17h đến 18h 

 VI. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC: 

1. Ban tổ chức: 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ông Phạm Ngọc Quang Hiệu trưởng Trưởng ban 

2 Bà Lê Thị Minh Châu Phó Hiệu trưởng Phó ban 

3 Bà Võ Ngọc Hân Phó Hiệu trường Phó ban 

4 Bà Nguyễn Thị Hương Tổng phụ trách Ủy viên 

5 Ông Nguyễn Ngọc Tiến Phó Bí thư Chi đoàn Ủy viên 

6 Bà Vũ Thị Thu Hương Tổ trưởng tổ 4 Ủy viên 

7 Bà Trần Thị Nhung Tổ trưởng tổ 5 Ủy viên 

8 Các thầy cô giáo đoàn viên  Ủy viên 

 

VII.DỰ TRÙ KINH PHÍ, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

1. Dự trù kinh phí 

- Kinh phí thuê trọng tài: 38 trận x 150.000/ trận = 5.700.000 đ 

- Kinh phí giải thưởng: 

+ 02 cúp                    x   500.000đ             =      1.000.000 đ 

+ 2 giải nhất            x   500.000đ             =   1.000.000 đ                                       

+ 2 giải nhì              x   300.000đ             =      600.000 đ                                       

+ 4 giải ba               x   200.000đ             =       800.000đ 

+ 6 giải cá nhân       x  100.000 đ            =        600.000đ 

+ 6 Cờ cá nhân        x     80.000đ             =      480.000 đ 

+ 24 cờ lưu niệm     x     80.000đ             =    1.920.000đ 

+ 8 Cờ đội                x  120.000đ             =       960.000đ 

+ 112 Huy chương   x    50.000đ             =    5.600.000đ 

+ Phông giải:                                           =        500.000đ 

+ 4 quả Bóng số 4  x   350.000               =    1.400.000đ                             

 Tổng kinh phí: 20.560.000đ 

     (Hai mươi triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn). 

2. Khen thưởng 

* Giải tập thể: 

- Tặng cúp, huy chương vàng, cờ và tiền thưởng cho đội nhất khối: 4, 5. 
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- Tặng cờ, huy chương bạc, cờ và tiền thưởng cho đội nhì khối: 4, 5. 

- Tặng cờ, huy chương đồng, cờ và tiền thưởng cho các đội hạng ba khối:  4, 5. 

*Giải Cá nhân: 

- Tặng cờ và tiền thưởng cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất khối 4, 5.  

Nếu nhiều cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất bằng nhau thì đều được 

nhận thưởng. 

- Tặng hiện kim, cờ và tiền thưởng cho thủ môn xuất sắc nhất giải khối 4, 5. 

- Tặng hiện kim, cờ và tiền thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất giải khối 4, 5. 

2. Kỷ luật 

- Cầu thủ nhận 2 thẻ vàng (1hay nhiều trận) sẽ nghỉ thi đấu trận kế tiếp. 

- Cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ thi đấu trận kế tiếp, trường hợp vi 

phạm nghiêm trọng: đánh nhau, có hành vi khiếm nhã, phi thể thao...sẽ bị đình 

chỉ thi đấu đến hết giải. 

- Trưởng đoàn, HVL, chỉ đạo viên của đội bóng có những biểu hiện tiêu cực,  

bạo lực, phi thể thao...đối với BTC, giám sát, trọng tài và đội bóng đối phương...  

sẽ bị truất quyền chỉ đạo từ một trận cho đến hết giải. 

- Đội bóng có mặt tại sân chậm hơn 15 phút so với giờ thi đấu (theo lịch thi 

đấu của BTC) sẽ bị xử thua 0-3. 

- Đội bóng có cầu thủ không hợp lệ vào sân thi đấu sẽ bị xử thua 0-3. 

   - Các trường hợp bị loại khỏi giải: 

+ Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu.... 

+ Đội bóng, cá nhân có những biểu hiện tiêu cực như nhường điểm, dàn xếp 

tỷ số, có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến chuyên môn. 

- Đội bóng bỏ cuộc làm ảnh hưởng đến kết quả của các đội bóng khác thì 

mọi kết quả các trận đấu của đội bóng đó sẽ bị hủy bỏ.  

3. Khiếu nại: 

- Chỉ có Trưởng đoàn, HLV mới có quyền khiếu nại bằng văn bản gửi BTC 

chậm nhất 15 phút sau khi trận đấu kết thúc (lệ phí khiếu nại 500.000đ), nếu 

khiếu nại đúng BTC sẽ hoàn trả theo quy định. 

- Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận đấu. 

- BTC có quyền thay đổi điều lệ và đưa ra quyết định cuối cùng!  
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VIII. ĐIỀU LỆ: 

Điều lệ: Dựa theo Luật bóng đá 5 người. Số: 492/QĐ-UBTDTT Hà Nội, 

ngày 13 tháng 4 năm 2001 của Ủy Ban TDTT.Đã gửi về mail tổ, các đ/c GVCN 

nghiên cứu để triển khai cho học sinh. 

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phân công trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn: 

- Nhà trường: Đảm bảo an toàn cho học sinh trong khu vực thi đấu. 

- GVCN: 

+ Thông tin đến học sinh, phụ huynh học sinh về kế hoạch tổ chức giải đấu. 

Quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh trong suốt quá trình tham gia giải. 

+ Phối hợp với PHHS: chọn lựa đội tuyển, tổ chức tập luyện và tham gia 

thi đấu đảm bảo an toàn. 

- PHHS: Có trách nhiệm phối hợp cùng GVCN đưa đón học sinh đảm bảo an 

toàn. PHHS hoàn toàn tự nguyện cho con tham gia vào đội tuyển bóng đá của lớp 

tham dự giải, tích cực phối hợp với GVCN hưởng ứng hoạt động tập thể của lớp. 

- Học sinh: Tham gia tự nguyện, thực hiện nghiêm túc các quy định của 

giải đấu, nghe theo sự chỉ dẫn của giáo viên, của PHHS.  

2. Phân công chuẩn bị cho giải đấu: 

- Phụ trách phần âm thanh, loa máy, maket: Thầy Lê Thái Học 

- Chuẩn bị và đưa giấy mời: Cô Trần Thị Thu Hằng 

- Tổ văn phòng: Chuẩn bị phần thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải, 

chuẩn bị cốc, nước trà, khăn chải bàn, lọ hoa ...cho đại biểu dự khai mạc, bế mạc 

(Thu dọn sau khi chương trình diễn ra), mua pháo giấy phục vụ cho bế mạc. 

- Các lớp: có thể chuẩn bị băng zôn, khẩu hiệu cổ vũ cho lớp mình. Khuyến 

khích các bạn không tham gia đội tuyển của các lớp đến sân cổ vũ cho các bạn. 

- Chi đoàn giáo viên: 

+ Vào buổi khai mạc và bế mạc giải: Đoàn viên Chi đoàn có mặt đầy đủ và 

tập trung hỗ trợ mọi công tác chuẩn bị cho khai mạc và bế mạc giải. Ở các hôm 

thi đấu khác thầy Nguyễn Ngọc Tiến chủ động phân công 5 đ/c đoàn viên tham 

gia hỗ trợ giải đấu (trừ các đ/c GVCN có lớp tham gia thi đấu). Phân công cụ thể 

cho từng ngày (có điểm danh) đ/c Tiến làm nhiệm vụ ghi kết quả trận đấu, VĐV 

ghi bàn và hỗ trợ công tác tổ chức. 

+ Chuẩn bị biển tên của 21 lớp khối 4,5 tham dự:  GVCN Vận chuyển từ 

trường ra sân bóng, xếp vị trí biển lớp trên sân, hướng dẫn HS các lớp đứng đúng 

vị trí, thẳng hàng và phối hợp với các đ/c đoàn viên quản lý học sinh trong quá 

trình tham gia khai mạc, bế mạc giải đấu, đảm bảo trật tự, nghiêm túc. 

Lưu ý: Sau các buổi lễ khai mạc, bế mạc và thi đấu, GVCN nhắc nhở học sinh và 

PHHS dọn dẹp rác xung quanh sân vị trí của lớp để đảm bảo vệ sinh sân bãi. 
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- Chụp ảnh, đưa tin về chương trình khai mạc, bế mạc giải đấu: Cô Bùi 

Thùy Trang. 

- Bê khay trao thưởng: Cô Nguyễn Hoàng Yến, cô Bùi Hải Vân, cô Phạm 

Thúy Hà, cô Nguyễn Thị Thanh Thủy mặc áo dài ở buổi bế mạc.  

- Sắp xếp cúp, huy chương, cờ ở phần trao thưởng: cô Bùi Thị Ngọc Mai 

phụ trách (Phối hợp với 2 đ/c bê khay trao thưởng để sắp xếp phần thưởng cho 

các lớp đạt giải theo đúng trình tự trao giải, cô Hương TPT gặp thầy Tiến để nhận 

trình tự trao để sắp xếp chuẩn, nhận Huy chương và cúp). 

- Tiếp nước đại biểu và lấy chức danh trong lễ khai mạc, bế mạc: Đ/c 

Bùi Thị Ngọc Mai phân công cụ thể.   

* Một số lưu ý: 

- Tất cả các phần chuẩn bị về cơ sở vật chất như: maket, bàn ghế, khăn chải 

bàn, lọ hoa, cốc, nước trà.....phải hoàn thành trước 7h30 ngày 04/03/2022(đối 

với hôm khai mạc) và sau khi các trận chung kết xong ngày 26/3/2022(đối với 

ngày bế mạc, sau khi các trận đấu cuối cùng của giải đấu diễn ra, tất cả đoàn 

viên trong Chi đoàn hỗ trợ việc kê bàn ghế, tổ văn phòng chải khăn chải bàn, lo 

hoa, nước uống.....thật nhanh chóng để diễn ra chương trình bế mạc và trao giải. 

Trên đây là kế họach và điều lệ tổ chức giải “Bóng đá Nam U9-U10 cấp 

trường” năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, đề nghị các 

tập thể và cá nhân nghiêm túc thực hiện. 

  Nơi nhận:      
- Phòng GD&ĐT (b/c); 

- Ban tổ chức (triển khai); 

-Lưu:VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

Phạm Ngọc Quang 
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